
1. Khen thưởng phạm nhân (Điều 41)
a) Trong thời gian chấp hành án 

phạt tù, phạm nhân chấp hành tốt nội 
quy cơ sở giam giữ phạm nhân, có 
thành tích trong lao động, học tập hoặc 
lập công thì được khen thưởng theo 
một hoặc nhiều hình thức sau đây:

- Biểu dương;
- Thưởng tiền hoặc hiện vật;
- Tăng số lần được liên lạc bằng 

điện thoại, số lần gặp thân nhân, số 
lần và số lượng quà được nhận.

b) Giám thị trại giam, Giám thị trại 
tạm giam thuộc Bộ Công an, Giám thị 
trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, 
Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ 
quan thi hành án hình sự cấp quân khu 
quyết định khen thưởng phạm nhân. 
Việc khen thưởng phải bằng văn bản, 
được lưu vào hồ sơ phạm nhân. Phạm 
nhân được khen thưởng có thể được 
đề nghị xét nâng mức giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù theo quy định 
của pháp luật.

2. Giải quyết trường hợp phạm nhân 
bỏ trốn (Điều 42)

a) Khi phạm nhân bỏ trốn, trại giam, 
trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp huyện, cơ 
quan thi hành án hình sự cấp quân khu 

phải tổ chức truy bắt ngay, báo cáo về 
cơ quan quản lý thi hành án hình sự và 
thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm 
quyền. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi 
phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc 
truy bắt không có kết quả thì Giám thị 
trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc 
Bộ Công an, Giám thị trại tạm giam 
thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp 
tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án 
hình sự cấp quân khu phải ra quyết 
định truy nã và tổ chức truy bắt.

Mọi trường hợp phạm nhân bỏ trốn 
đều phải được lập biên bản, áp dụng 
các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xử 
lý theo quy định của pháp luật về tố 
tụng hình sự.

b) Phạm nhân đã bỏ trốn ra đầu 
thú thì cơ quan tiếp nhận phạm nhân 
đầu thú lập biên bản, xử lý theo thẩm 
quyền hoặc giao phạm nhân đó cho cơ 

quan thi hành án hình sự nơi gần nhất 
để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý phạm nhân vi phạm (Điều 43)
a) Phạm nhân vi phạm nội quy cơ 

sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành 
vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật 
bằng một trong các hình thức sau đây:

- Khiển trách;
- Cảnh cáo;
- Giam tại buồng kỷ luật đến 10 

ngày.
b) Trong thời gian bị giam tại buồng 

kỷ luật, phạm nhân không được gặp 
thân nhân và có thể bị cùm chân. 
Không áp dụng cùm chân đối với phạm 
nhân nữ, phạm nhân là người dưới 18 
tuổi, phạm nhân là người già yếu.

c) Giám thị trại giam, Giám thị trại 
tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp huyện quyết 
định kỷ luật phạm nhân bằng văn bản 
và lưu hồ sơ phạm nhân.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của 
phạm nhân có dấu hiệu của tội phạm 
thuộc thẩm quyền điều tra của Giám 
thị trại giam thì Giám thị trại giam ra 
quyết định khởi tố vụ án, tiến hành 
một số hoạt động điều tra theo quy 
định của pháp luật. Trường hợp không 

ï



thuộc thẩm quyền điều tra của mình 
thì phải kiến nghị cơ quan điều tra có 
thẩm quyền khởi tố theo quy định của 
pháp luật.

Trường hợp hành vi vi phạm của 
phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm 
giam, nhà tạm giữ Công an cấp huyện 
có dấu hiệu của tội phạm thì Giám thị 
trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện 
kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm 
quyền khởi tố theo quy định của pháp 
luật.

4. Thông báo tình hình chấp hành 
án; phối hợp với gia đình phạm nhân, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tham gia giáo 
dục cải tạo phạm nhân (Điều 44)

a) Trại giam, trại tạm giam, cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
có trách nhiệm định kỳ 06 tháng 01 lần 
thông báo tình hình chấp hành án của 
phạm nhân cho thân nhân của họ.

b) Trại giam, trại tạm giam, cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
phối hợp với gia đình phạm nhân, chính 
quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân quan tâm động viên phạm 
nhân tích cực học tập, lao động, rèn 
luyện để được hưởng sự khoan hồng 
của Nhà nước; hỗ trợ các hoạt động 
giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân 
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng 
sau khi chấp hành xong án phạt tù.

5. Tái hòa nhập cộng đồng (Điều 45)
a) Trại giam, trại tạm giam, cơ quan 

thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị tái hòa 
nhập cộng đồng trước khi phạm nhân 
chấp hành xong án phạt tù, được đặc 
xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
Nội dung chuẩn bị tái hòa nhập cộng 
đồng bao gồm:

- Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục 
pháp lý;

- Định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm;

- Hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ 
hòa nhập cộng đồng của trại giam.

b) Nhà nước khuyến khích cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện, 
giúp đỡ người chấp hành xong án phạt 
tù, người được đặc xá, người được tha 
tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa 
nhập cộng đồng bằng các biện pháp 
sau đây:

- Thông tin, truyền thông, giáo dục 
về tái hòa nhập cộng đồng;

- Dạy nghề, giải quyết việc làm;
- Trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ các 

thủ tục pháp lý;
- Các biện pháp hỗ trợ khác.
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